PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO
[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TH AN LONG


                                                                                                Biểu mẫu 06


                 THÔNG B¸O
                                   Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
                      Năm học 2020 – 2021

	STT
	Nội dung
	Lớp 1
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	II
	Số học sinh
học 2 buổi/ngày
	36
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	III
	Số học sinh chia theo, năng lực, phẩm chất
	
	
	
	 

	 
	Phẩm chất
	
	
	
	 

	1
	Yêu nước
	
	
	
	 

	
	Tốt
	13
	
	
	 

	
	tỷ lệ so với tổng số
	36,1%
	
	
	

	
	Đạt
	23
	
	
	 

	
	tỷ lệ so với tổng số
	63,9%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	0
	
	
	 

	
	tỷ lệ so với tổng số
	
	
	
	

	2
	Nhân ái
	
	
	
	

	
	Tốt
	13
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1%
	
	
	

	
	Đạt
	23
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	63,9%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	3
	Chăm chỉ
	
	
	
	 

	
	Tốt
	13
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1%
	
	
	 

	
	Đạt
	21
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	58,3%
	
	
	 

	
	Chưa đạt
	2
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	5,6
	
	
	 

	4
	Trung thực
	
	
	
	

	
	Tốt
	13
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1%
	
	
	

	
	Đạt
	23
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	63,9%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	0
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Trách nhiệm
	
	
	
	

	
	Tốt
	13
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1%
	
	
	

	
	Đạt
	23
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	63,9%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	 
	Về năng lực
	
	
	
	 

	
	Tự chủ và tự học
	
	
	
	

	
	Tốt
	14
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	38,9%
	
	
	

	
	Đạt
	20
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	55,6%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	2
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	5,6%
	
	
	

	
	Giao tiếp và Hợp tác
	
	
	
	

	
	Tốt
	14 
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	38,9%
	
	
	

	
	Đạt
	22
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	61,1%
	
	
	

	
	Chưa đạt
	0
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	1
	Tiếng Việt
	36
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	13
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	22
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	61,1%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	1 
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	2,8%
	
	
	 

	2
	Toán
	36
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	14

	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	38,9%
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	20
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	55,6%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	2
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	5,6%
	
	
	 

	7
	Đạo đức
	36
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	15
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	41,7%
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	21
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	58,3%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	 

	8
	Tự nhiên và Xã hội
	36
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	15
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	41,7%
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	21
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	58,3%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	 

	9
	Hoạt động trải nghiệm
	36
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt
	15
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	41,7%
	
	
	

	
	Hoàn thành
	21
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	58,3%
	
	
	

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	

	10
	Âm nhạc
	36
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	12
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	33,3%
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	24
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	66,7%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	 

	11
	Mĩ thuật
	9
	
	
	 

	
	Hoàn thành tốt
	25%
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	27
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	75%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	 

	12
	Thể dục
	36
	
	
	 

	 
	Hoàn thành tốt
	13
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	36,1%
	
	
	 

	
	Hoàn thành
	23
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	63,9%
	
	
	 

	
	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	 

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	 

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	 

	
	Học sinh được khen thưởng cấp trường
	9
	
	
	 

	
	Hoàn thành xuất sắc
	6
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt
	3
	
	
	

	
	Hoàn thành
	25
	
	
	

	
	Chưa hoàn thành
	2
	
	
	



                                                                     An Long , ngày  20 tháng  5 năm 2021
                                                                    HIỆU TRƯỞNG
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